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Bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam 

Á từ đầu Công nguyên - thế kỉ X 

Trả lời câu hỏi giữa bài Sử 6 Bài 13 (Chân trời sáng tạo) 

Câu hỏi trang 67 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Giao lưu thương mại đã dẫn tới 

những thay đổi nào ở khu vực Đông Nam Á trong 10 thế kỉ đầu công nguyên? 

Lời giải: 

- Tác động của giao lưu thương mại đến khu vực Đông Nam Á trong 10 thế kỉ đầu công 

nguyên: 

+ Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á với các nền văn hóa khác (đặc biệt là 

văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ…). 

+ Tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển của các vương quốc cổ Đông Nam Á từ 

đầu công nguyên đến thế kỉ X. 

+ Nhiều khu vực của Đông Nam Á đã trở thành trung tâm buôn bán và trao đổi sản vật, 

hàng hóa nổi tiếng như Óc Eo (Phù Nam), Pa-lem-bang (Sri Vi-giay-a), Trà Kiệu 

(Champa)… 

+ Các vương quốc Đông Nam Á đã đóng góp nhiều mặt hàng chủ lực trên những tuyến 

đường biển kết nối Á – Âu. 

Câu hỏi 1 trang 69 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Giao lưu văn hóa đã tác động 

như thế nào đến văn hóa Đông Nam Á? 

Lời giải: 

- Tác động của quá trình giao lưu văn hóa đến nền văn hóa Đông Nam Á: 

+ Phật giáo và Hin-đu giáo du nhập vào Đông Nam Á, hòa nhập vào các tín ngưỡng dân 

gian của cư dân bản địa. 

+ Cư dân nhiều nước Đông Nam Á đã tiếp thu hệ thống chữ viết của Ấn Độ để sáng tạo 

ra chữ viết riêng của dân tộc mình (chữ Chăm cổ, chữ Khơ-me cổ, chữ Mã Lai cổ….) 

+ Cư dân Đông Nam Á tiếp thu văn học của người Ấn Độ và sáng tạo ra những bộ sử thi: 

Riêm kê (Campuchia); Ram-ma-y-a-na Ka-ka-win (In-đô-nê-xi-a). 
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+ Kiến trúc – điêu khắc của Đông Nam Á mang đậm dấu ấn của kiến trúc và tôn giáo Ấn 

Độ. 

Câu hỏi 2 trang 69 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Đọc tư liệu 13.5 và cho biết 

nền văn hóa cổ đại nào ở châu Á có ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á? 

 

Lời giải: 

- Văn hóa Ấn Độ ngay từ sớm đã có ảnh hưởng sâu sắc đến khu vực Đông Nam Á (từ thế 

kỉ III, người Ấn đã chiếm ưu thế trong buôn bán và truyền bá văn hóa Ấn Độ vào khu 

vực này. Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng đến văn hóa Đông Nam Á trên nhiều lĩnh vực khác 

nhau). 

Giải luyện tập & vận dụng Bài 13 Sử lớp 6 (Chân trời sáng tạo) 

Luyện tập 1 trang 70 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Dựa vào lược đồ 13.4, em 

hãy mô tả con đường giao thương chính từ Ấn Độ và từ Trung Quốc đến Đông Nam Á. 
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Lời giải: 

- Con đường giao thương chính từ Ấn Độ sang Đông Nam Á: chủ yếu được thực hiện 

bằng đường biển, bắt đầu từ cảng thị Ma-man-la-pu-ram (Ấn Độ) tới các cảng thị khác 

của các nước Đông Nam Á như: cảng thị Cra (Vương quốc Đốn Tốn); cảng thị Óc Eo 

(Vương quốc Phù Nam); cảng thị của vương quốc Ka-lin-ga. 

- Con đường giao thương chính từ Ấn Độ sang Đông Nam Á: chủ yếu được thực hiện 

bằng đường biển, từ cảng Tuyền Châu (của Trung Quốc) tới các cảng thị của Vương 

quốc Champa và Vương quốc Ka-lin-ga. 

Luyện tập 2 trang 70 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Nêu một ví dụ cho thấy sự 

sáng tạo của cư dân Đông Nam Á khi tiếp thu văn hóa Ấn Độ. 

Lời giải: 

- Ví dụ cho thấy sự sáng tạo của cư dân Đông Nam Á khi tiếp thu văn hóa Ấn Độ: 

+ Trên cơ sở hệ thống chữ viết của người Ấn Độ, nhiều nhóm cư dân Đông Nam Á đã tạo 

ra chữ viết riêng của mình. Ví dụ như: Người Khơ-me sáng tạo ra chữ Khơ-me cổ dựa 

trên cơ sở chữ Phạn; Người Môn sáng tạo ra chữ Môn cổ trên cơ sở chữ Pa-li. 

+ Người Đông Nam Á tiếp thu văn học Ấn Độ (tiêu biểu nhất là 2 bộ sử thi: Ma-ha-bha-

ra-ta và Ra-ma-y-a-na) để sáng tạo ra những bộ sử thi của dân tộc mình, như: Phạ lắc – 

Phạ Lam (Lào); Ra-ma-kien (Thái Lan); Riêm Kê (Cam-pu-chia)…. 

Vận dụng 3 trang 70 Lịch Sử lớp 6 - Chân trời sáng tạo: Dựa vào lược đồ 13.4, đối 

chiếu với bản đồ 12.1, em hãy cho biết con đường thương mại ở Đông Nam Á đi qua 

những vùng biển, đại dương nào ngày nay? 
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Lời giải: 

- Con đường thương mại ở Đông Nam Á đi qua những vùng biển, đại dương nào ngày 

nay là: 

+ Thái Bình Dương và Ấm Độ Dương 

+ Biển Gia-va, Biển Đông;  

+ Vịnh Ben-gan; Vịnh Thái Lan 
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